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BÁO CÁO

Tiếp thu, chỉnh lý, giải trình dự án Luật thống kê (sửa đổi)


Tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII, các vị đại biểu Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật thống kê (sửa đổi). Ủy ban thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Cơ quan chủ trì thẩm tra, Cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật này. Ủy ban thường vụ Quốc hội xin báo cáo các vị đại biểu Quốc hội về việc tiếp thu, chỉnh lý, giải trình dự án Luật thống kê (sửa đổi) như sau:

1. Về phạm vi điều chỉnh (Điều 1) 

Nhiều ý kiến tán thành với phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật bao gồm  hoạt động thống kê nhà nước và thống kê ngoài nhà nước.
- Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định tổ chức thống kê nhà nước, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động thống kê nhà nước. Ủy ban thường vụ Quốc hội xin tiếp thu, bổ sung quy định này vào khoản 1 Điều 1 của dự thảo Luật.

- Có ý kiến đề nghị cân nhắc quy định tổ chức thống kê nhà nước thực hiện dịch vụ thống kê. Ủy ban thường vụ Quốc hội xin báo cáo như sau: mục đích của hoạt động thống kê nhà nước là nhằm cung cấp thông tin thống kê phục vụ các cơ quan nhà nước trong việc đánh giá, dự báo, hoạch định chiến lược, chính sách, xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê của các tổ chức, cá nhân. Thông tin thống kê nhà nước được công bố, phổ biến kịp thời, đầy đủ, rộng rãi, công khai, minh bạch, thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu tiếp cận, sử dụng; bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. Do vậy, Ủy ban thường vụ Quốc hội xin đề nghị Quốc hội cho giữ như dự thảo Luật.

2. Về giải thích từ ngữ (Điều 4)

- Có ý kiến đề nghị thể hiện rõ ràng hơn một số khái niệm: hoạt động thống kê nhà nước, hoạt động thống kê ngoài nhà nước, chương trình thống kê, dữ liệu thống kê, chỉ tiêu thống kê, phân loại thống kê, điều tra thống kê, điều tra viên thống kê, tổng điều tra thống kê, dữ liệu hành chính, báo cáo thống kê và cơ sở dữ liệu thống kê. Ủy ban thường vụ Quốc hội xin tiếp thu, chỉnh lý tại các khoản 2, 3, 4, 5, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 19 và khoản 21 Điều 4 của dự thảo Luật.
- Có ý kiến đề nghị chuyển nội dung các điểm a, b, c khoản 2 Điều 52 quy định tại Điều 4. Ủy ban thường vụ Quốc hội xin tiếp thu tại các khoản 10, 11 và khoản 12 của Điều 4. 

- Có ý kiến đề nghị làm rõ “đơn vị hành chính tương đương” tại khoản 20 và chuyển nội dung của khoản này quy định tại Điều 65 về hệ thống tổ chức thống kê tập trung. Ủy ban thường vụ Quốc hội xin tiếp thu tại khoản 4 Điều 65 của dự thảo Luật.
3. Về các hành vi nghiêm cấm trong hoạt động thống kê và sử dụng thông tin thống kê (Điều 10)

- Có ý kiến đề nghị bổ sung hành vi nghiêm cấm điều chỉnh, làm sai lệch số liệu thống kê và bổ sung quy định cấm ép buộc, áp đặt, mua chuộc, đe dọa, dụ dỗ người khác làm sai lệch dữ liệu, thông tin thống kê. Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin tiếp thu tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều 10.
- Có ý kiến đề nghị làm rõ hành vi nghiêm cấm đối với hoạt động thống kê ngoài nhà nước trong lĩnh vực chính trị. Ủy ban thường vụ Quốc hội xin tiếp thu, chỉnh lý tại điểm b khoản 2 Điều 10.
4. Về hệ thống thông tin thống kê nhà nước (Chương II)

- Một số ý kiến đề nghị giải thích sự chênh lệch lớn số liệu thống kê xuất, nhập khẩu hàng hóa giữa Việt Nam và Trung Quốc năm 2014
. Ủy ban thường vụ Quốc hội xin báo cáo như sau: năm 2014 có sự chênh lệch lớn số liệu thống kê xuất, nhập khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc là do phương pháp thống kê
 và buôn lậu, gian lận thương mại. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy để làm rõ số chênh lệch do các nguyên nhân khác nhau đòi hỏi các nước phải phối hợp rà soát trong khoảng thời gian nhất định
. Chính phủ đang chỉ đạo các ngành hữu quan phối hợp với nước bạn tìm nguyên nhân cụ thể và sớm khắc phục số liệu thống kê chênh lệch lớn này.
- Có ý kiến đề nghị xem xét tính thống nhất, khắc phục sự chênh lệch số liệu thống kê như tốc độ tăng trưởng, tỷ lệ thất nghiệp, tỷ lệ giảm nghèo. Ủy ban thường vụ Quốc hội xin báo cáo như sau: trong thời gian qua có sự chênh lệch số liệu thống kê giữa Tổng cục Thống kê với bộ, ngành và giữa trung ương với địa phương. Nguyên nhân chủ yếu do chưa quy định chặt chẽ về nội dung, phương pháp tính, nguồn số liệu của các chỉ tiêu thống kê; thiếu các quy định cụ thể về trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc cung cấp, sản xuất, sử dụng thông tin thống kê; thẩm quyền điều phối của cơ quan thống kê trung ương; về ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông, cùng với việc thực thi Luật chưa nghiêm, chế tài xử lý vi phạm chưa đủ mạnh.

Để khắc phục tình trạng trên, dự thảo Luật đã bổ sung các quy định cụ thể trách nhiệm về hệ thống thông tin thống kê nhà nước, hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, hệ thống chỉ tiêu thống kê bộ, ngành, hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã nhằm bảo đảm sự thống nhất trong hoạt động thống kê từ khâu thu thập các dữ liệu hành chính, tổng hợp, xử lý, công bố thông tin thống kê và thống nhất về khái niệm, nội dung, phương pháp tính. Dự thảo Luật quy định về thẩm định hệ thống chỉ tiêu thống kê bộ, ngành, thẩm định phân loại thống kê ngành, lĩnh vực, thẩm định phương án điều tra thống kê, thẩm định chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành, thẩm định số liệu thống kê của bộ, ngành trong hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; bổ sung quy định các hành vi nghiêm cấm; bổ sung đầy đủ quyền và trách nhiệm của cả 3 nhóm chủ thể: nhóm chủ thể cung cấp thông tin cho ngành thống kê, nhóm chủ thể sản xuất thông tin thống kê và nhóm sử dụng thông tin thống kê; đẩy mạnh ứng dụng phương pháp thống kê tiên tiến, công nghệ thông tin và truyền thông, đặc biệt là sử dụng dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu bộ, ngành… 

- Có ý kiến đề nghị cần quy định rõ trách nhiệm từng cấp để giải quyết chồng chéo trong hệ thống thông tin thống kê nhà nước. Ủy ban thường vụ Quốc hội xin tiếp thu, bổ sung tại khoản 3 Điều 13, khoản 3 Điều 14, khoản 3 Điều 15 và khoản 2 Điều 16 của dự thảo Luật.

- Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định về công bố số liệu thống kê cấp vùng. Ủy ban thường vụ Quốc hội xin tiếp thu, bổ sung danh mục vùng trong phân loại thống kê quốc gia tại điểm e khoản 2 Điều 24. Thủ trưởng cơ quan thống kê trung ương công bố thông tin thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, trong đó có phân tổ số liệu thống kê cấp vùng.
5. Về hệ thống thông tin thống kê nhà nước (Điều 12) 

Một số ý kiến đề nghị bổ sung quy định hệ thống thông tin thống kê cấp xã. Ủy ban thường vụ Quốc hội xin báo cáo như sau: qua tổng kết thi hành Luật thống kê, mô hình tổ chức thống kê hiện nay ở nước ta đang phát huy tốt vai trò cấp xã là đơn vị vừa thu thập thông tin và vừa cung cấp thông tin. Trong hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã đã quy định có hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp xã nhằm hình thành hệ thống thông tin thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, đáp ứng yêu cầu thông tin của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Do vậy, Ủy ban thường vụ Quốc hội xin đề nghị Quốc hội cho giữ quy định như dự thảo Luật.

6. Về phương pháp thống kê

Có ý kiến đề nghị dự thảo Luật cần thể hiện phương pháp thống kê theo chuẩn mực, thông lệ quốc tế. Ủy ban thường vụ Quốc hội xin báo cáo như sau: hiện nay các phương pháp thống kê áp dụng trong hoạt động thống kê đã tuân theo các tiêu chuẩn do Thống kê Liên hợp quốc quy định, cụ thể: Phương pháp luận về hệ thống tài khoản quốc gia 2008
; Phương pháp luận về thống kê chuyên ngành (thống kê công nghiệp, thống kê nông nghiệp, thống kê dịch vụ quốc tế,…); Hệ thống phổ biến dữ liệu chung
; Các phân loại thống kê chuẩn quốc tế (phân loại chuẩn về hoạt động kinh tế
, phân loại chuẩn về sản phẩm
, phân loại chuẩn về giáo dục
…); Việc sản xuất, xử lý, công bố, lưu trữ thông tin thống kê nhà nước theo mô hình chuẩn quốc tế
. Do vậy, Ủy ban thường vụ Quốc hội xin đề nghị Quốc hội cho giữ quy định như dự thảo Luật.
7.  Về hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia (Điều 17)

- Có ý kiến đề nghị danh mục chỉ tiêu thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia cần phân loại theo dân tộc và giới tính nhằm hoạch định chính sách quốc gia về dân tộc và bình đẳng giới. Ủy ban thường vụ Quốc hội xin tiếp thu, bổ sung cột phân tổ chủ yếu vào danh mục hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia tại phụ lục kèm theo, trong đó có phân loại theo dân tộc và giới tính đối với một số chỉ tiêu thống kê.

- Có ý kiến đề nghị quy định tiêu chí xác định chỉ tiêu thống kê quốc gia là phải tầm quốc gia, phù hợp với thực tiễn Việt Nam và các tiêu chuẩn quốc tế. Ủy ban thường vụ Quốc hội xin tiếp thu, chỉnh lý tại khoản 2 Điều 17 của dự thảo Luật.
- Có ý kiến đề nghị bổ sung nội hàm, ý nghĩa và cách tính chỉ tiêu thống kê. Ủy ban thường vụ Quốc hội xin báo cáo như sau: danh mục chỉ tiêu thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia được quy định tại phụ lục kèm theo dự thảo Luật mới chỉ quy định về tên gọi chỉ tiêu thống kê, phân tổ chủ yếu và việc phân công cho cơ quan, đơn vị thu thập, tổng hợp. Mục đích, ý nghĩa, khái niệm, nội dung, phương pháp tính, nguồn số liệu của từng chỉ tiêu thống kê mang tính nghiệp vụ chuyên sâu, phải điều chỉnh, bổ sung phù hợp với thông lệ quốc tế và thực tiễn Việt Nam, nên được quy định tại văn bản dưới Luật. Do vậy, Ủy ban thường vụ Quốc hội xin đề nghị Quốc hội cho giữ quy định như dự thảo Luật.
- Một số ý kiến đề nghị rà soát lại danh mục các chỉ tiêu thống kê quốc gia, chỉ đưa vào danh mục các chỉ tiêu ở tầm quốc gia, bổ sung các chỉ tiêu để phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững. Ủy ban thường vụ Quốc hội đã yêu cầu Cơ quan chủ trì thẩm tra, Cơ quan soạn thảo và các cơ quan có liên quan tiến hành rà soát, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, điều chỉnh danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia cho phù hợp. Qua rà soát, danh mục chỉ tiêu thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia còn 185 chỉ tiêu, 20 nhóm. Số còn lại tiếp tục phân cấp cho bộ, ngành và được thể hiện trong hệ thống chỉ tiêu thống kê của bộ, ngành, gộp một số chỉ tiêu để bảo đảm sự cân đối của chỉ tiêu và bổ sung các chỉ tiêu để phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững.
8. Về trách nhiệm của bộ, ngành trong trường hợp không thực hiện ý kiến thẩm định của cơ quan thống kê trung ương (các điều 20, 26, 32 và Điều 49)

Có ý kiến đề nghị quy định rõ cơ quan chịu trách nhiệm cuối cùng trong trường hợp không tiếp thu ý kiến của cơ quan thẩm định. Ủy ban thường vụ Quốc hội xin tiếp thu và quy định trong trường hợp bộ, ngành không tiếp thu ý kiến thẩm định của cơ quan thống kê trung ương thì người có thẩm quyền ban hành tự quyết định và chịu trách nhiệm, thể hiện tại khoản 5 các điều 20, 26, 32 và Điều 49 của dự thảo Luật.

9. Về tổng điều tra thống kê quốc gia (Điều 29)

 Có ý kiến đề nghị không cần thiết phải tiến hành tổng điều tra thống kê quốc gia; có ý kiến đề nghị không nhất thiết phải định kỳ tổng điều tra 5 năm một lần, chu kỳ có thể dài hơn do hiện nay các ngành đang xây dựng cơ sở dữ liệu của quốc gia ở các cấp, ngành nên sử dụng, ứng dụng công nghệ thông tin thì sẽ giảm bớt tổng điều tra thống kê kiểu thủ công. Ủy ban thường vụ Quốc hội xin báo như sau: do tính chất hoạt động thống kê, tùy từng mục đích của các cuộc tổng điều tra mà phải tiến hành theo phương pháp trực tiếp, không thể khai thác qua cơ sở dữ liệu. Để bảo đảm tính linh hoạt trong điều hành, Ủy ban thường vụ Quốc hội xin tiếp thu theo hướng không quy định cụ thể chu kỳ tiến hành tổng điều tra quốc gia tại khoản 1 Điều 29 của dự thảo Luật. 
10. Về sử dụng cơ sở dữ liệu thống kê do cơ quan thống kê trung ương quản lý (Điều 41)

Có ý kiến đề nghị xem xét, bổ sung các quy định về sử dụng cơ sở dữ liệu thống kê do cơ quan thống kê địa phương quản lý, cũng như trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan thống kê địa phương trong quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu thống kê. Ủy ban thường vụ quốc hội xin báo cáo như sau: Hệ thống tổ chức thống kê tập trung được tổ chức theo ngành dọc gồm cơ quan thống kê trung ương và cơ quan thống kê địa phương. Cơ sở dữ liệu thống kê được cơ quan thống kê trung ương tập trung thống nhất quản lý, việc công bố dữ liệu, thông tin trong cơ sở dữ liệu thống kê được quy định tại Điều 51 dự thảo Luật. Mặt khác, quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan thống kê địa phương trong việc sử dụng cơ sở dữ liệu thống kê sẽ được quy định cụ thể trong Quy chế hướng dẫn, mức độ truy cập và sử dụng cơ sở dữ liệu thống kê do Thủ trưởng cơ quan thống kê trung ương ban hành đã nêu tại khoản 5 Điều 42 của dự thảo Luật. Do vậy, Ủy ban thường vụ Quốc hội xin Quốc hội cho giữ quy định như dự thảo Luật.

 11. Về lịch công bố thông tin thống kê nhà nước (Điều 52)

- Một số ý kiến đề nghị quy định cụ thể lịch công bố thông tin thống kê trong Luật. Ủy ban thường vụ Quốc hội xin tiếp thu theo hướng quy định người có thẩm quyền công bố thông tin thống kê chịu trách nhiệm hàng năm xây dựng và công khai lịch công bố thông tin thống kê nhà nước.

- Có ý kiến đề nghị quy định việc xử lý trong trường hợp có sự chênh lệch lớn giữa số liệu thống kê sơ bộ, số liệu thống kê ước tính và số liệu thống kê chính thức hoặc trường hợp cơ quan có thẩm quyền công bố thực hiện điều chỉnh số liệu thống kê chính thức đã được công bố. Ủy ban thường vụ Quốc hội xin báo cáo như sau: việc có sự khác nhau giữa 3 mức độ của số liệu thống kê nói trên do có sự khác nhau về tính sẵn có của nguồn thông tin và thời điểm khác nhau về thông tin dùng để tính toán các chỉ tiêu thống kê. Tuy nhiên, khi có sự khác nhau lớn, cơ quan công bố số liệu thống kê phải có giải thích rõ khi công bố. Đồng thời, dự thảo Luật đã bổ sung quy định về thẩm định số liệu thống kê để đảm bảo tính chính xác của số liệu thống kê.

12. Về sử dụng thông tin thống kê nhà nước (Điều 59)

Có ý kiến đề nghị xem xét cụm từ "tạo điều kiện" cho tổ chức, cá nhân trong việc tiếp cận, sử dụng thông tin thống kê quy định tại khoản 2 vì đây là trách nhiệm bắt buộc của tổ chức thống kê nhà nước; đề nghị quy định rõ cơ quan có trách nhiệm thực hiện, quy trình thực hiện và các vấn đề có liên quan để hoạt động thống kê không chỉ để phục vụ quản lý nhà nước mà còn thúc đẩy và giúp ích cho các cá nhân, tổ chức thực hiện quyền và lợi ích chính đáng của mình, phù hợp mục đích của hoạt động thống kê. Ủy ban thường vụ Quốc hội xin tiếp thu, chỉnh lý tại khoản 2 Điều 59 của dự thảo Luật.

13. Về quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc sử dụng số liệu, thông tin thống kê nhà nước (Điều 61) 

Có ý kiến đề nghị bổ sung quyền khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân sử dụng thông tin thống kê nhà nước khi phát hiện sai phạm của cơ quan thực hiện thống kê. Ủy ban thường vụ Quốc hội xin tiếp thu tại khoản 4 Điều 61 của dự thảo Luật.
14. Về tổ chức thống kê nhà nước (Chương VII)

 
Nhiều ý kiến tán thành với dự thảo Luật quy định cơ quan thống kê trung ương trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Một số ý kiến đề nghị cơ quan thống kê trung ương hoạt động độc lập thuộc Chính phủ hoặc thuộc Quốc hội. Ủy ban thường vụ Quốc hội xin báo cáo như sau: để hoạt động thống kê độc lập, khách quan vấn đề quan trọng là phải bảo đảm sự độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan thống kê và người làm công tác thống kê. Dự thảo Luật đã quy định nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê là bảo đảm độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ; nghiêm cấm mọi hành vi can thiệp, ép buộc, áp đặt làm sai lệch dữ liệu thông tin thống kê. Để làm rõ vị trí của cơ quan thống kê trung ương, nhằm bảo đảm tính độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan thống kê trong hoạt động thống kê, Ủy ban thường vụ Quốc hội xin tiếp thu theo hướng quy định cơ quan thống kê trung ương là cơ quan thống kê quốc gia, thực hiện chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quản lý nhà nước về thống kê, điều phối hoạt động thống kê; tổ chức các hoạt động thống kê và cung cấp thông tin thống kê kinh tế - xã hội cho các tổ chức, cá nhân (khoản 3 Điều 65).
15. Về hoạt động thống kê ngoài nhà nước (Chương VIII)

- Có ý kiến đề nghị không nên hạn chế các hoạt động liên quan đến dịch vụ thống kê ngoài nhà nước như quy định tại khoản 2 Điều 70. Ủy ban thường vụ Quốc hội xin tiếp thu theo hướng quy định mở rộng phạm vi của hoạt động thống kê ngoài nhà nước, cho phép thực hiện hoạt động dịch vụ thống kê.

- Có ý kiến đề nghị cần khẳng định giá trị pháp lý của thông tin thống kê do tổ chức có uy tín trong nước và quốc tế công bố. Ủy ban thường vụ Quốc hội xin báo cáo như sau: thông tin thống kê của các tổ chức trong nước (ngoài hệ thống tổ chức thống kê nhà nước) nhằm mục đích phục vụ việc nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh của bản thân tổ chức đó và đáp ứng nhu cầu sử dụng cụ thể của tổ chức, cá nhân khác, không có giá trị sử dụng thay thế thông tin thống kê nhà nước. Việc các tổ chức quốc tế công bố số liệu thống kê theo thông lệ quốc tế, chỉ mang tính tham khảo nhằm định hướng phát triển toàn cầu. Do vậy, Ủy ban thường vụ Quốc hội xin đề nghị Quốc hội cho giữ quy định như dự thảo Luật.

- Có ý kiến đề nghị quy định rõ phạm vi hoạt động thống kê ngoài nhà nước, quy định quyền, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong hoạt động thống kê ngoài nhà nước. Có ý kiến đề nghị quy định dịch vụ thống kê ngoài nhà nước là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Ủy ban thường vụ Quốc hội xin báo cáo như sau: dự thảo Luật đã quy định phạm vi và yêu cầu đối với hoạt động thống kê ngoài nhà nước. Các tổ chức, cá nhân ngoài hệ thống tổ chức thống kê nhà nước hoạt động kinh doanh, cung cấp dịch vụ thống kê phải tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật khác có liên quan.
Ngoài những vấn đề nêu trên, còn có một số ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về từ ngữ, kỹ thuật văn bản, Ủy ban thường vụ Quốc hội xin tiếp thu và thể hiện trong dự thảo Luật.

Trên đây là Báo cáo tiếp thu, chỉnh lý, giải trình dự án Luật thống kê (sửa đổi). Ủy ban thường vụ Quốc hội xin trình Quốc hội xem xét, quyết định./.
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	        TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
(đã ký)
Nguyễn Thị Kim Ngân


� Năm 2014, số liệu xuất khẩu của Việt Nam thấp hơn nhập khẩu của Trung Quốc 5 tỷ USD, số liệu nhập khẩu của Việt Nam thấp hơn xuất khẩu của Trung Quốc 20 tỷ USD.


� Bao gồm: sự khác biệt về tiêu chí thống kê; phạm vi hàng hóa đưa vào thống kê; xác định giá trị thống kê khác nhau; sự lẫn lộn giữa hàng hóa và dịch vụ xuất nhập khẩu trong thống kê.


� Thời gian đối chiếu số liệu chênh lệch về xuất, nhập khẩu giữa EU và Trung Quốc là 4 năm, Mỹ và Trung Quốc là 2 năm.


� SNA 2008 - Hệ thống tài khoản quốc gia (System of National Accounts).


� GDDS-  Hệ thống phổ biến dữ liệu chung (General Data Dissemination System).


� Rev.4- Phiên bản 4 (Revision 4).


� CPC - Phân loại sản phẩm chủ yếu (Central Product Classification), CPA - Phân loại sản phẩm theo hoạt động (Classification of Products by Activity).


� ISEC - Phân loại chuẩn quốc tế về giáo dục (International Standard Classification of Education).


� GSBPM – Quy trình sản xuất thông tin thống kê (Generic Statistical Business Procees Model).
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